
Chuyên đề 02:​
CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

Ngày 19/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định 
cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG (sau đây gọi tắt là Nghị 
định 27). Theo đó, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 
(cùng với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát 
triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) được thực hiện theo các 
quy định của Nghị định này. 06 nội dung chính được quy định trong Nghị định 27 
bao gồm: (1) Lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 5 năm và 
hằng năm; (2) Huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG; (3) Cơ 
chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không 
phức tạp; (4) Cơ chế tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
chương trình MTQG; (5) Tổ chức quản lý các chương trình MTQG; (6) Giám sát, 
đánh giá chương trình MTQG. 

Những nội dung cơ bản đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM (cũng 
như 02 Chương trình MTQG còn lại) như sau: 

I.  LẬP VÀ GIAO KẾ HOẠCH 5 NĂM VÀ HẰNG NĂM 

Nội dung này quy định tại Chương II, Điều 5, 6, 7, 8 của Nghị định 27: 

Điều 5: Lập và giao kế hoạch chương trình MTQG giai đoạn 5 năm của quốc 
gia 

Điều 6: Lập, phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG 
giai đoạn 5 năm của cơ quan chủ quản chương trình 

Điều 7: Lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình MTQG hằng năm 

Điều 8: Phương pháp lập kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG có sự 
tham gia của cộng đồng 

Một số nội dung chính như sau: 

1. Lập và giao kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên phạm vi quốc gia 

Việc lập kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 5 năm trên cả 
nước được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư 
Chương trình MTQG xây dựng NTM và quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 
chương trình MTQG1. 

1 Tham khảo nội dung chi tiết trong các văn bản sau: 
- Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; 
- Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Nghị 

quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội;  
- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;  
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Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì, phối hợp với chủ dự án thành 
phần và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng NTM 
giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Nội dung đề xuất kế 
hoạch bao gồm: 

- Dự kiến phương án giao mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung trọng tâm thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng NTM cho các cơ quan chủ quản chương trình. 

- Phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương gồm tổng số vốn, cơ cấu vốn 
ngân sách trung ương từng năm hỗ trợ cơ quan chủ quản chương trình. 

- Đề xuất giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG xây 
dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp kế hoạch Chương trình MTQG xây 
dựng NTM giai đoạn 2021-2025 của quốc gia, báo cáo cấp có thẩm quyền. Thủ tướng 
Chính phủ giao kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, 
bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung trọng tâm, tổng số vốn, cơ cấu vốn ngân sách 
trung ương cho cơ quan chủ quản chương trình. 

2. Lập, phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 5 năm của cơ quan chủ quản chương trình2 

Việc lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 
2021-2025 của cơ quan chủ quản chương trình được thực hiện sau khi Thủ tướng 
Chính phủ giao kế hoạch. 

Nội dung kế hoạch của địa phương: 

- Mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 5 năm; nhiệm vụ cụ thể theo dự án thành phần 
Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

- Khả năng huy động vốn thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng NTM, 
gồm: vốn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương); vốn lồng 
ghép từ các chương trình, dự án tại địa phương; vốn tín dụng; vốn huy động hợp pháp 
khác (nếu có). 

- Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại địa phương. 

- Nội dung, hoạt động, dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo từng hoạt 
động; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù; danh mục 
dự án đầu tư ưu tiên (nếu có). 

- Giải pháp huy động nguồn vốn, tổ chức thực hiện. 

2 Cơ quan chủ quản chương trình MTQG (được gọi là cơ quan chủ quản chương trình) là các bộ, cơ 
quan trung ương và UBND cấp tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn thực 
hiện MTQG. 

- Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; 

- Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và 
sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai 
đoạn 2021-2025. 
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Nội dung kế hoạch của bộ, cơ quan trung ương: 

- Nội dung, nhiệm vụ, hoạt động, dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn 
theo từng hoạt động; danh mục dự án đầu tư (nếu có). 

- Giải pháp tổ chức thực hiện. 

3. Lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hằng 
năm 

Việc lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM hằng năm 
của các bộ, cơ quan trung ương và các cấp tại địa phương thực hiện cùng thời điểm lập 
kế hoạch phát triển KTXH, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước hằng 
năm. 

Nội dung kế hoạch của địa phương: 

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm thực 
hiện. 

- Dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể kế hoạch năm kế tiếp theo từng 
nội dung, dự án thành phần. 

- Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, gồm: Vốn 
ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương); vốn lồng ghép 
từ các chương trình, dự án tại địa phương; vốn tín dụng; vốn huy động hợp pháp khác 
(nếu có). 

- Dự kiến mức vốn bố trí thực hiện nội dung, hoạt động; danh mục dự án đầu 
tư, tỷ lệ dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù. 

- Giải pháp quản lý và tổ chức thực hiện. 

Nội dung kế hoạch của bộ, cơ quan, trung ương: 

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm thực 
hiện. 

- Nội dung, nhiệm vụ, hoạt động, dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn 
theo từng hoạt động kế hoạch năm sau; danh mục dự án đầu tư (nếu có). 

- Giải pháp tổ chức thực hiện. 

Căn cứ, trình tự lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 
hằng năm của bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện theo Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Đối với việc giao kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 
hằng năm: Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan chủ quản chương trình kế hoạch 
thực hiện chương trình năm sau, bao gồm: tổng số vốn và cơ cấu vốn ngân sách trung 
ương (vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp); mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công. Bộ, cơ quan trung 
ương và UBND các cấp tại địa phương phải hoàn thành việc giao mục tiêu, nhiệm vụ; 
dự toán ngân sách nhà nước hằng năm chi tiết theo dự án thành phần thuộc Chương 
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trình MTQG xây dựng NTM; cơ cấu vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp, nguồn 
vốn trong nước, ngoài nước; danh mục dự án đầu tư cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực 
thuộc theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công. 

4. Phương pháp lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của cộng đồng 

Quá trình lập kế hoạch phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo phát 
huy dân chủ tại cơ sở, bình đẳng giới và có sự tham gia của chính quyền, đại diện các 
tổ chức đoàn thể, đại diện cộng đồng dân cư cư trú trên địa bàn cấp xã. Cộng đồng dân 
cư được đề xuất và tham gia ý kiến vào kế hoạch thực hiện nội dung, hoạt động, dự án 
đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM tại địa bàn cấp xã. 

Nội dung kế hoạch bao gồm: Nội dung, hoạt động, danh mục dự án đầu tư; khả 
năng huy động vốn: Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, huy động từ cộng đồng dân cư; 
các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có); giải pháp tổ chức thực hiện, phân công trách 
nhiệm các bên tham gia. 

Trình tự lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng: 

- Căn cứ hướng dẫn và thông báo dự kiến vốn ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng NTM của cấp huyện, UBND cấp xã thông báo rộng rãi 
tới cộng đồng dân cư tại thôn, bản, ấp, khóm, sóc và tương đương (được gọi là thôn) 
và các tổ chức đoàn thể, các bên có liên quan về mục tiêu, dự kiến các hoạt động, hình 
thức hỗ trợ và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM tại địa bàn xã. 

- UBND cấp xã hướng dẫn các Ban phát triển thôn tổ chức họp cộng đồng dân 
cư để thống nhất nội dung đề xuất nhu cầu thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 
MTQG xây dựng NTM. 

- Ban phát triển thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu của cộng đồng dân cư gửi 
UBND cấp xã. 

- UBND cấp xã tổ chức họp với Ban phát triển thôn, các tổ chức đoàn thể để 
thảo luận, thống nhất về các nội dung, hoạt động đưa vào kế hoạch thực hiện trên địa 
bàn cấp xã, làm rõ các khoản đóng góp, khả năng tham gia của cộng đồng dân cư. 

- UBND cấp xã hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
NTM cấp xã trình HĐND cấp xã phê duyệt trong Kế hoạch phát triển KTXH năm sau 
cấp xã, gửi UBND cấp huyện để tổng hợp. 

II. HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG 
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Nội dung này quy định tại Chương III, Điều 9, 10, 11, 12 của Nghị định 27: 

Điều 9: Huy động và sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương 
trình MTQG 

Điều 10: Lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia 
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Điều 11: Huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia 

Điều 12: Huy động và sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia 

Một số nội dung chính như sau:  

1. Huy động và sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Ngân sách trung ương đảm bảo cân đối, bố trí để thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng NTM theo tổng mức đã được Quốc hội phê duyệt trong chủ trương 
đầu tư (theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025), 
ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 
196.332 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương: 39.632 tỷ đồng (bao gồm: Vốn 
đầu tư phát triển: 30.000 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 9.632 tỷ đồng). 

Ngân sách địa phương đảm bảo cân đối, bố trí vốn đối ứng thực hiện. Tỷ lệ vốn 
đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định. Theo Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 
25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025: Tổng vốn đối ứng từ 
nguồn vốn ngân sách địa phương của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai 
đoạn 2021-2025 bảo đảm mức quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 
28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình. Các tỉnh 
phải bố trí đủ vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Điều 8 
của Quyết định này để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được cấp thẩm quyền phê 
duyệt: 

- Các tỉnh bảo đảm bố trí đúng hoặc bố trí vượt mức vốn từ ngân sách địa 
phương so với quy định về tỷ lệ đối ứng của trung ương sẽ được xem xét, cộng điểm 
thưởng trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai 
đoạn 2021-2025. 

- Đối với các tỉnh không bố trí đủ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để 
thực hiện Chương trình theo tỷ lệ quy định trong 02 năm liên tiếp, sẽ không được xét 
thi đua khen thưởng trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 
NTM” giai đoạn 2021-2025. 

Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương: 

- Đối với các tỉnh tự cân đối được ngân sách (trừ tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Nam): 100% nguồn vốn thực hiện Chương trình bố trí từ ngân sách địa phương và các 
nguồn vốn huy động hợp pháp khác trên địa bàn. 

- Đối với các tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Nam: 
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+ Các tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 80% trở lên: Hằng năm, ngân 
sách địa phương đối ứng tối thiểu 5% tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 
Chương trình cho tỉnh. 

+ Các tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 60% đến dưới 80%: Hằng 
năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng tổng vốn ngân sách trung ương hỗ 
trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh (tỷ lệ đối ứng tối thiểu: 1:1). 

+ Các tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 60% và tỉnh Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Nam: Hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng 
vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh (tỷ lệ đối ứng tối 
thiểu: 1:1,5). 

2. Lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới  

a) Nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn 

- Lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động, nội dung có 
cùng mục tiêu và trên cùng một địa bàn cấp xã, cấp huyện. 

- Đảm bảo không làm thay đổi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, 
dự án; giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung; tránh dàn 
trải, lãng phí trong sử dụng vốn. 

- Quá trình lồng ghép phải được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng chính 
sách, lập kế hoạch, phân bổ, giao dự toán ngân sách và sử dụng, thanh toán, quyết toán 
nguồn vốn. 

- Tập trung lồng ghép các nguồn vốn thực hiện nội dung, hoạt động trên địa bàn 
các huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã, thôn 
đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Xác định rõ tỷ lệ huy động, đóng góp vốn từng chương trình, dự án được lồng 
ghép; thống nhất định mức chi theo từng nội dung, hoạt động được lồng ghép; thống 
nhất quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn lồng ghép phù hợp với thực tế tại địa 
phương. 

- Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp 
trong thực hiện hoạt động lồng ghép. 

b) Các nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn 

- Dự án đầu tư. 

- Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG. 

- Hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tập huấn nâng 
cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện; thông tin, tuyên truyền về các chương trình 
MTQG. 

- Hoạt động kiểm tra, đánh giá, hội nghị triển khai thực hiện các chương trình 
MTQG các cấp. 
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- Các nội dung khác thuộc các chương trình MTQG (nếu có). 

Quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực 
hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. 

Trong xây dựng NTM, căn cứ các quy định về lồng ghép nguồn vốn các chương 
trình MTQG (tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ) và 
hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị các địa 
phương chủ động lồng ghép nguồn vốn ngân sách trung ương đã được giao thực hiện 
các dự án thành phần của Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để hỗ trợ các xã 
khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang 
ven biển và hải đảo, các huyện nghèo thực hiện theo các tiêu chí NTM. Kinh phí của 
Chương trình MTQG xây dựng NTM chỉ bố trí thực hiện các tiêu chí không thuộc đối 
tượng, nội dung hỗ trợ của 02 Chương trình nêu trên để hỗ trợ các địa phương phấn 
đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM đã được giao, nhất là mục tiêu không còn 
xã dưới 15 tiêu chí. 

3. Huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng  

Căn cứ các chính sách tín dụng của Nhà nước, UBND cấp tỉnh trình HĐND 
cùng cấp quyết định quy mô, bố trí ngân sách địa phương thực hiện chính sách tín 
dụng, hỗ trợ tín dụng cho từng đối tượng, lĩnh vực, nội dung, hoạt động thuộc Chương 
trình MTQG xây dựng NTM bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình KTXH tại địa 
phương và quy định của pháp luật về quản lý vốn tín dụng chính sách. 

Việc sử dụng nguồn vốn tín dụng thực hiện theo quy định của từng chính sách 
tín dụng và các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng; khuyến khích cho vay 
ủy thác qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội. 

4. Huy động và sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác  

Huy động, thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào thực 
hiện các dự án hỗ trợ sản xuất và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; huy 
động nguồn đóng góp tự nguyện của người dân (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công 
lao động), doanh nghiệp, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đảm 
bảo sự tham gia đóng góp phải trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, rõ trách 
nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật. 

Sử dụng vốn huy động hợp pháp khác thực hiện các chương trình MTQG: Vốn 
huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua các chính sách thu hút đầu 
tư được sử dụng theo quy định của pháp luật đầu tư, các văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan; đóng góp (bằng tiền hoặc hiện vật) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
thực hiện phân bổ, sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan; đóng góp tự nguyện (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động) của cộng 
đồng dân cư tham gia thực hiện chương trình MTQG do cộng đồng dân cư trực tiếp 
quản lý, sử dụng. 

III. CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU 
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TƯ XÂY DỰNG QUY MÔ NHỎ, KHÔNG PHỨC TẠP 

Nội dung này quy định tại Chương IV, Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 của Nghị 
định 27: 

Điều 13. Nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc 
thù 

Điều 14. Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù 

Điều 15. Lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản  

Điều 16. Thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản và phê duyệt đầu tư 
dự án 

Điều 17. Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ 
thuật không phức tạp 

Điều 18. Tổ chức, quản lý thi công, nghiệm thu công trình và thanh toán, quyết 
toán dự án đầu tư xây dựng 

Điều 19. Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ 
chế đặc thù 

Một số nội dung chính như sau: 

1. Nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù 

- Các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được tổ chức thực hiện theo 
cơ chế đặc thù, phải có sự tham gia của người dân trong quá trình lập hồ sơ, tổ chức thi 
công xây dựng, bảo trì công trình. Tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo 
cơ chế đặc thù do HĐND cấp tỉnh quyết định theo từng giai đoạn. 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần vốn, phần còn lại do người dân đóng góp 
và từ nguồn vốn hợp pháp khác tại địa phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. 
Đối với dự án thực hiện trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn, ngân sách nhà nước 
hỗ trợ tối đa 100% tổng mức đầu tư. Mức hỗ trợ thực hiện một dự án cụ thể từ ngân 
sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quyết định. 

- Đóng góp của người dân có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật, ngày công lao 
động được quy đổi thành tiền; phải được tính trong giá trị công trình để theo dõi, quản 
lý tỷ lệ đóng góp đã được thống nhất; không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà 
nước. 

- Ưu tiên sử dụng lao động, vật liệu tại chỗ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
theo cơ chế đặc thù. Đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được xác định trên cơ sở 
giá thị trường. 

- Thanh toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
phải trên cơ sở kết quả nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành được Ủy ban 
nhân dân cấp xã xác nhận. 

2. Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù 

- Thuộc nội dung đầu tư của Chương trình MTQG xây dựng NTM. 
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- Dự án nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp xã, do UBND cấp xã quản 
lý. 

- Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 05 tỷ đồng. 

- Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc các thiết kế 
sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện. 

- Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do UBND cấp tỉnh 
ban hành. 

3. Lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản 

- Các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù được phép lập Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản (gọi tắt là Hồ sơ xây dựng công trình 
đơn giản). 

- Nội dung Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản: 

+ Tên dự án, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, diện tích đất sử dụng, chủ đầu 
tư, quy mô, thời gian thực hiện. 

+ Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư bao gồm: Kinh phí Nhà nước 
hỗ trợ (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương các cấp), đóng góp của người dân 
và vốn huy động hợp pháp khác. 

+ Bản vẽ thi công theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc các thiết kế sẵn có, 
đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện; bảng kê các chi phí đầu tư xây dựng. 

- Dự kiến năng lực tự thực hiện của người dân, cộng đồng hưởng lợi; kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng dân cư. 

- Lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản: 

+ Căn cứ kế hoạch triển khai hỗ trợ đầu tư của địa phương, hướng dẫn của cơ 
quan có thẩm quyền tại địa phương, Ban quản lý xã thông báo đến cộng đồng dân cư 
tại thôn về dự án, công trình để tham gia vào quá trình lập Hồ sơ xây dựng công trình 
đơn giản. 

+ Ban quản lý xã lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản gửi UBND cấp xã 
thẩm định và phê duyệt. 

+ Trường hợp UBND cấp xã giao cho thôn thực hiện công trình, Ban phát triển 
thôn lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản gửi UBND cấp xã thẩm định và phê 
duyệt. 

- Trường hợp gặp khó khăn trong lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản, 
UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn trực 
thuộc cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản. 

4. Thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản và phê duyệt đầu tư dự 
án 

- Hồ sơ trình thẩm định gồm: Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản theo quy 
định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này; biên bản cuộc họp của cộng đồng dân cư; các 
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văn bản pháp lý, tài liệu liên quan đến xây dựng công trình (nếu có). 

- Tổ chức thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản: 

+ UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản. 
Thành phần tổ thẩm định bao gồm Chủ tịch UBND cấp xã làm Tổ trưởng, đại diện 
Ban giám sát của cộng đồng xã, công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi trường, tài chính - kế toán, chuyên gia hoặc những người có 
trình độ chuyên môn do cộng đồng bình chọn (nếu có). 

+ Trường hợp UBND cấp xã không đủ năng lực thẩm định Hồ sơ xây dựng 
công trình, UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên 
môn trực thuộc tổ chức thẩm định. 

- Nội dung thẩm định: 

+ Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng 
đất của địa phương và các quy hoạch có liên quan. 

+ Đánh giá sự phù hợp của bản vẽ thi công với điều kiện thực tế mặt bằng thi 
công công trình; mức độ an toàn và giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình 
hạ tầng lân cận, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường; tính khả thi về kỹ thuật, khả năng 
tự thực hiện của cộng đồng dân cư, tổ chức được giao thi công. 

+ Tính hợp lý của các chi phí so với giá thị trường tại địa phương, với các dự án 
tương tự khác đã và đang thực hiện (nếu có). 

+ Khả năng huy động vốn theo cơ cấu từng nguồn vốn, gồm: Vốn nguồn ngân 
sách nhà nước so với kế hoạch trung hạn giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, đóng góp của tổ chức, cá nhân và vốn huy động hợp pháp khác. 

+ Tiến độ thi công dự kiến. 

- Thời gian thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định: Cơ quan thẩm định Hồ sơ 
xây dựng công trình đơn giản báo cáo kết quả thẩm định bằng văn bản gửi UBND cấp 
xã trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Phê duyệt đầu tư dự án: 

+ Căn cứ ý kiến thẩm định, Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn hoàn thiện 
Hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định phê duyệt đầu tư dự án. 

+ Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn hằng năm, thời gian phê 
duyệt đầu tư dự án phải đảm bảo trước thời điểm giao kế hoạch vốn chi tiết cho dự án. 

5. Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ 
thuật không phức tạp 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ 
thuật không phức tạp được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: Tham gia 
thực hiện của cộng đồng. 

- Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu có sự tham gia của 
cộng đồng: 
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+ Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ là người dân cư trú trên địa 
bàn xã có dự án, có kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật về tổ chức thực hiện gói thầu xây 
dựng có quy mô nhỏ và không phức tạp. 

+ Trường hợp không có hoặc không lựa chọn được cộng đồng dân cư, tổ chức 
đoàn thể, tổ, nhóm thợ trên địa bàn xã đủ điều kiện thực hiện gói thầu, UBND cấp xã 
được mở rộng lựa chọn trên địa bàn huyện. 

+ Trường hợp không có hoặc không lụa chọn được cộng đồng dân cư, tổ chức 
đoàn thể, tổ, nhóm thợ thực hiện gói thầu trên địa bàn cấp huyện, UBND cấp xã được 
lựa chọn hợp tác xã thực hiện gói thầu. 

- Tư cách hợp lệ của hợp tác xã, cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm 
thợ tại địa phương thực hiện gói thầu: 

+ Người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ phải có 
năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật, không thuộc đối tượng đang 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm 
thợ tín nhiệm lựa chọn để thay mặt cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ 
ký kết hợp đồng. 

+ Hợp tác xã tham gia thực hiện gói thầu phải có trụ sở chính đặt tại địa bàn xã 
hoặc huyện có dự án, trong đó ưu tiên lựa chọn hợp tác xã có trụ sở chính đặt tại địa 
bàn xã nơi có dự án; phải có Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm thực hiện công 
trình đầu tư tương tự; có cam kết sử dụng nhân công trực tiếp thực hiện các hoạt động 
xây dựng công trình là người dân tại địa bàn xã có dự án. 

- Quy trình lựa chọn nhà thầu: 

+ Ban quản lý xã dự thảo hợp đồng trong đó bao gồm các yêu cầu về phạm vi, 
nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng, tiến độ công việc cần đạt được, giá hợp 
đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên. 

+ Ban quản lý xã niêm yết thông báo công khai (tối thiểu 3 ngày làm việc) về 
việc mời tham gia thực hiện gói thầu tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các 
phương tiện truyền thông cấp xã, các nơi sinh hoạt cộng đồng. Thông báo cần ghi rõ 
thời gian họp bàn về phương án thực hiện gói thầu. 

+ Nhà thầu quan tâm đến dự án đầu tư nhận dự thảo hợp đồng để nghiên cứu và 
chuẩn bị đơn đăng ký thực hiện gói thầu hoặc dự án, gồm: Họ và tên, độ tuổi, năng lực 
và kinh nghiệm phù hợp với tính chất gói thầu của các thành viên tham gia thực hiện 
gói thầu; giá nhận thầu và tiến độ thực hiện. 

+ Ban quản lý xã xem xét, đánh giá lựa chọn nhà thầu tốt nhất và mời đại diện 
vào đàm phán, ký kết hợp đồng; trong đó, ưu tiên hợp tác xã, tổ chức đoàn thể, tổ, 
nhóm thợ sử dụng nhân công là người dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Thời gian tối đa từ khi thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện 
gói thầu đến khi ký kết hợp đồng là 15 ngày. 

- Trường hợp cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp có đủ năng lực quản lý, tổ 
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chức thi công đối với dự án có kỹ thuật không phức tạp và tổng mức đầu tư dưới 500 
triệu đồng, UBND cấp xã được lựa chọn cơ chế giao cho cộng đồng dân cư tự thực 
hiện dự án theo định mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quy định. 

6. Tổ chức, quản lý thi công, nghiệm thu công trình và thanh toán, quyết 
toán dự án đầu tư xây dựng 

- Tổ chức thi công công trình: 

+ Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư dự án, kết quả lựa chọn đơn vị thi công 
và kế hoạch giao vốn, Ban quản lý xã tiến hành ký kết hợp đồng với đại diện của cộng 
đồng dân cư, tổ chức, tổ nhóm thợ trúng thầu để tổ chức thực hiện. 

+ Trường hợp áp dụng cơ chế quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định này, căn 
cứ Quyết định phê duyệt đầu tư dự án, Ban quản lý xã ký hợp đồng với Ban phát triển 
thôn để tổ chức thực hiện. 

- Quản lý chất lượng, giám sát thi công công trình: 

+ UBND cấp xã thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao 
động, môi trường xây dựng, chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình đầu tư thực 
hiện theo cơ chế đặc thù. 

+ Ban quản lý xã, Ban giám sát của cộng đồng xã có trách nhiệm giám sát trong 
quá trình thi công công trình. 

+ Quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công công trình thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

- Tổ chức nghiệm thu và thanh toán, quyết toán công trình: 

+ Ban quản lý xã tổ chức nghiệm thu công trình, thành phần gồm: đại diện 
UBND cấp xã, Ban quản lý xã; Ban giám sát của cộng đồng xã; đại diện cộng đồng 
dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ thi công hoặc hợp tác xã; các thành phần có 
liên quan khác do UBND cấp xã quyết định. 

+ Quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án, công trình áp dụng cơ chế đặc 
thù thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

- Chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án thực hiện theo quy định pháp 
luật về đầu tư xây dựng. 

7. Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ 
chế đặc thù 

- Căn cứ quy định của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã thực hiện các nội dung 
sau: 

+ Giao Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn trực tiếp quản lý vận hành công 
trình xây dựng; Ban quản lý xã xây dựng kế hoạch bảo trì. 

+ Quyết định kế hoạch bảo trì và lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, 
tổ, nhóm thợ, hợp tác xã thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

Nội dung bảo trì công trình: 
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+ Kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình. 

+ Thay thế hạng mục, thiết bị công trình nhưng không làm thay đổi công năng, 
quy mô công trình. 

+ Quy trình, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

IV. CƠ CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT 
TRIỂN SẢN XUẤT 

Nội dung này quy định tại Chương V, Điều 20, 21, 22, 23, 24 của Nghị định 27: 

Điều 20. Nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương 
trình MTQG 

Điều 21. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

Điều 22. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

Điều 23. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

Điều 24. Hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù 

Một số nội dung chính như sau: 

1. Nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất  

- Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 
là hỗ trợ có điều kiện; thời gian hỗ trợ theo chu kỳ sản xuất hoặc theo thời hạn đầu tư 
chương trình MTQG. 

- Thực hiện cơ chế lồng ghép nguồn vốn để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát 
triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG. 

- Tăng cường huy động vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, các tổ chức và cá nhân. 

- Ưu tiên sử dụng vốn chương trình MTQG hỗ trợ thực hiện các dự án, kế 
hoạch phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; các dự án, mô hình thực hiện trên địa bàn 
các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã, thôn 
đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% 
người dân tham gia là đối tượng hỗ trợ của các chương trình MTQG, trong đó ưu tiên 
nguồn lực thực hiện dự án, mô hình có trên 70% người dân tham gia là đối tượng 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công 
với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo. 

- Thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ 
trợ phát triển sản xuất căn cứ kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành 
theo tiến độ từng năm hoặc giai đoạn. 

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

- Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 
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+ Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, 
mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển KTXH tại địa phương theo kế hoạch năm và 
thời điểm kết thúc dự án. 

+ Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên 
bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản 
xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. 

+ Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương 
trình MTQG theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định này và quy định của cơ 
quan có thẩm quyền tại địa phương. 

- Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát 
triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mẫu hồ sơ đề 
nghị dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác và đầu mối tiếp 
nhận Hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình. 

- Lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết: 

+ Đơn vị chủ trì liên kết lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, kế hoạch đề nghị hỗ 
trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Nội dung hồ sơ đề xuất phải xác định 
rõ: Năng lực của đơn vị chủ trì liên kết; phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, 
tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ; dự toán chi tiết theo năm kế hoạch; các chỉ số 
đầu ra chính gắn với các mốc thời gian thực hiện dự án; bản sao công chứng hợp đồng, 
hoặc biên bản ký kết giữa đơn vị chủ trì liên kết và đối tượng liên kết; nội dung khác 
(nếu có) theo quy định của cơ quan chủ quản chương trình. 

+ Cơ quan chủ quản chương trình theo thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm 
định dự án, kế hoạch liên kết và cơ quan, đơn vị, bộ phận giúp việc cho Hội đồng. 

+ Thành phần Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo bộ, cơ quan 
trung ương, UBND cấp tỉnh hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan 
trung ương, lãnh đạo sở, ban, ngành theo ủy quyền; các thành viên là lãnh đạo UBND 
cấp huyện nơi có dự án, kế hoạch liên kết, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đầu 
tư, tài chính, ngành, lĩnh vực chuyên môn và chuyên gia độc lập hoặc các thành phần 
khác (nếu cần thiết). 

Nội dung thẩm định phải làm rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 
1 Điều này và sự cần thiết thực hiện dự án, kế hoạch liên kết. 

+ Căn cứ ý kiến thẩm định, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quyết 
định hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan trung ương 
quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết; Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định 
hoặc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện. Thủ trưởng sở, ban, ngành trực thuộc 
UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết. 

+ Nội dung quyết định dự án, kế hoạch liên kết phải bao gồm: Tên dự án, kế 
hoạch; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; tổng chi phí, cơ cấu từng nguồn vốn 
(ngân sách nhà nước, vốn của chủ trì liên kết, vốn tham gia của bên liên kết, vốn tín 
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dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách); nội dung, mức hỗ trợ từ ngân 
sách nhà nước; dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết 
thúc dự án, kế hoạch liên kết; đối tượng tham gia; chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn 
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết 
và các nội dung khác có liên quan (nếu có). 

- Nội dung hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình 
MTQG theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình phù hợp với từng chương 
trình MTQG. Trong đó ưu tiên thực hiện các nội dung hỗ trợ đối tượng liên kết: 

+ Đào tạo kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp 
đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. 

+ Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật 
trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 

+ Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật 
nuôi. 

+ Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

- Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt thực hiện chương trình MTQG: 

+ Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch 
liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) 
dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí thực hiện 
một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các 
chương trình MTQG. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án theo hướng dẫn của 
cơ quan chủ quản chương trình. 

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch liên kết thông qua đơn 
vị chủ trì liên kết. 

- Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 
ký hợp đồng với đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án, kế hoạch liên kết; 
giám sát, thanh toán, giải ngân vốn dựa trên kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn 
thành nội dung, hoạt động của dự án, kế hoạch liên kết theo tiến độ thực hiện được cấp 
có thẩm quyền quyết định. 

3. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

- Điều kiện hỗ trợ dự án, phương án sản xuất của cộng đồng: 

+ Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương 
trình MTQG theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định này và quy định của cơ 
quan có thẩm quyền tại địa phương. 

+ Cộng đồng dân cư đề xuất dự án phát triển sản xuất là nhóm hộ được UBND 
cấp xã chứng thực; tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định của pháp luật; nhóm 
hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm 
đại diện hoặc nhóm hộ do người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. 
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+ Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi. 

+ Hộ tham gia dự án phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư 
liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện 
dự án. 

- Mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương 
án sản xuất thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình. 

- Lựa chọn dự án, phương án sản xuất của cộng đồng: 

+ Cộng đồng dân cư xây dựng hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất. Hồ sơ 
phải bao gồm: Biên bản họp dân; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; 
tổng chi phí dự án, đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phần đóng góp của các 
thành viên tổ nhóm; kết quả thực hiện dự án; hình thức luân chuyển, cách thức quản lý 
hiện vật hoặc tiền luân chuyển quay vòng trong cộng đồng (nếu có); trách nhiệm giám 
sát của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển; nhu 
cầu đào tạo, tập huấn về kỹ thuật; nội dung khác (nếu có) theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền tại địa phương. 

+ UBND cấp huyện thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản 
xuất và quyết định đơn vị, bộ phận giúp việc cho Tổ thẩm định. Thành phần Tổ thẩm 
định bao gồm: Tổ trưởng là lãnh đạo UBND cấp huyện; thành viên là lãnh đạo UBND 
cấp xã nơi có dự án, phương án sản xuất của cộng đồng; lãnh đạo phòng, ban chuyên 
môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; chuyên gia hoặc những người có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất do 
cộng đồng bình chọn (nếu có). 

+ Căn cứ ý kiến thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hoặc ủy 
quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng phòng, ban trực thuộc UBND 
cấp huyện quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư 
đề xuất. 

+ Nội dung quyết định dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất phải bao 
gồm: Tên dự án, phương án; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; đối tượng tham gia 
dự án; các hoạt động của dự án; dự toán kinh phí thực hiện dự án; nguồn kinh phí thực 
hiện (ngân sách nhà nước hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện các 
chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia (nếu có)); hình thức, mức quay 
vòng (nếu có); dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án, phương án; trách nhiệm của 
từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết 
(nếu có). 

- Nội dung hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình MTQG 
theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình phù hợp với từng chương trình 
MTQG. Trong đó ưu tiên thực hiện các nội dung: 

+ Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao năng 
lực quản lý và vận hành tổ nhóm. 

+ Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật 
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nuôi. 

+ Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; truy xuất 
nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm. 

- Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt thực hiện chương trình MTQG: 

+ Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa 
bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa 
bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên các địa bàn 
khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình MTQG. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một 
(01) dự án theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình. 

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương án sản xuất thông qua 
người đại diện do cộng đồng lựa chọn. 

- Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 
ký hợp đồng với đại diện tổ nhóm cộng đồng; hướng dẫn, giám sát, thanh toán, giải 
ngân vốn dựa trên kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn thành nội dung, hoạt động 
của dự án, phương án sản xuất theo tiến độ thực hiện được cấp có thẩm quyền quyết 
định. 

- Thực hiện cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để 
luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất 
cộng đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

+ Cộng đồng tự quản lý, tổ chức thực hiện việc quay vòng, luân chuyển vốn 
trong cộng đồng. Trường hợp cộng đồng không đủ năng lực quản lý, cơ quan, đơn vị 
được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cử cán bộ hỗ trợ cộng 
đồng quản lý, tổ chức quay vòng luân chuyển. 

+ Cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện dự án, phương án quyết 
toán chi ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 
theo số chi đã thực thanh toán và số chi đã hạch toán chi ngân sách nhà nước của dự án 
theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. 

+ UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển, quy trình theo 
dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển 
sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển của cộng đồng. 

+ Trường hợp dự án kết thúc và đối tượng tham gia dự án không còn nhu cầu sử 
dụng vốn bằng tiền hoặc hiện vật để quay vòng, luân chuyển, tái đầu tư, mở rộng quy 
mô sản xuất, cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản 
xuất quyết định thu hồi vốn bằng tiền hoặc bán hiện vật thu tiền nộp vào tài khoản tiền 
gửi của cơ quan, đơn vị mở tại kho bạc nhà nước để sử dụng hỗ trợ thực hiện dự án, 
phương án mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) hoặc thực hiện nộp vào 
ngân sách nhà nước theo quy định. 

17 



4 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ3 

- Điều kiện thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ: 

+ Đã xem xét khả năng áp dụng hình thức hỗ trợ theo quy định tại Điều 21, 
Điều 22 nhưng không huy động được sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ 
chức khác hoặc không có đề xuất từ cộng đồng dân cư; hoặc dự án hỗ trợ người dân 
đang chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 
trường; dự án, mô hình cho các nhóm đối tượng yếu thế; hỗ trợ sản xuất gắn với củng 
cố quốc phòng an ninh, bình đẳng giới; mô hình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật sản 
xuất mới. 

+ Tối thiểu 70% phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phải được dùng để 
hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của 
người dân. 

+ Quy trình, thủ tục, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thực 
hiện theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chí thường 
xuyên. 

- Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương 
trình MTQG: 

+ Hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án tối đa không quá 03 tỷ đồng. 
Khuyến khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có đóng 
góp đối ứng (bằng tiền, ngày công, hoặc hiện vật). 

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua bên được giao nhiệm vụ, nhận đặt hàng. 

- Cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ ký hợp đồng đặt hàng với bên nhận đặt hàng 
hoặc quyết định giao nhiệm vụ với bên được giao nhiệm vụ; hướng dẫn, giám sát, 
thanh toán và giải ngân vốn dựa trên kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn thành nội 
dung, hoạt động theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù 

- Điều kiện thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù: 

+ Dự án, mô hình phát triển sản xuất mới để thí điểm triển khai các hoạt động 
nghiên cứu khoa học, đổi mới sản xuất trước khi áp dụng rộng rãi; hoặc các dự án, mô 
hình phát triển sản xuất gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo 
vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Dự án, mô hình phát triển sản xuất không phù hợp để áp dụng các hình thức 
hỗ trợ theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định này. 

- Bộ, cơ quan trung ương được giao kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ sản 
xuất xây dựng, phê duyệt dự án, mô hình phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung dự 

3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ là phương thức hỗ trợ thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ 
hoặc đấu thầu lựa chọn cơ quan, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện hoạt động hỗ trợ người dân sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ 
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án thành phần theo quyết định phê duyệt đầu tư chương trình MTQG. 

- Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện dự án, mô hình phù hợp mục 
tiêu, nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương 
trình. Bộ, cơ quan trung ương tổ chức thực hiện dự án, mô hình và giải ngân vốn dựa 
trên kết quả nghiệm thu dự án, mô hình theo mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 
GIA 

1. Tại Trung ương 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thống nhất quản lý nhà nước, tổng hợp 
chung về các chương trình MTQG. 

- Chủ chương trình, chủ dự án thành phần thực hiện quản lý chương trình, dự án 
thành phần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG được thành lập, hoạt động 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và không làm tăng 
biên chế. 

2. Tại địa phương 

- UBND cấp tỉnh chỉ đạo quản lý, điều hành các chương trình MTQG theo thẩm 
quyền. 

- Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG các cấp ở địa phương được thành lập, 
hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và 
không làm tăng biên chế. 

- Ban quản lý xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ban quản lý xã) được thành lập 
để tổ chức thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn cấp xã. Trưởng Ban là Chủ 
tịch UBND cấp xã; thành viên bao gồm: Công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực địa 
chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, tài chính - kế toán; đại diện các đoàn 
thể chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư. 

- Ban phát triển thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và 
tương đương (gọi chung là Ban phát triển thôn) do cộng đồng dân cư bầu, hoạt động 
theo quy chế do cộng đồng dân cư thống nhất và được UBND cấp xã công nhận. Ban 
phát triển thôn phải có ít nhất một thành viên là người có uy tín, kinh nghiệm tổ chức 
thực hiện gói thầu xây dựng công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp. 

3. Nâng cao năng lực tổ chức quản lý, thực hiện 

- Yêu cầu: 

+ Tăng cường phân cấp, trao quyền; phân công rõ ràng nhiệm vụ thực hiện các 
nội dung, hoạt động thuộc các chương trình MTQG để nâng cao năng lực quản lý, tổ 
chức thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cấp; thúc đẩy năng lực 
tự thực hiện của cộng đồng dân cư. 

+ Lồng ghép trong tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho cán 
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bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cấp, cộng đồng dân cư tại cơ sở. 

+ Xây dựng nội dung nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chương trình 
MTQG phải phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán từng dân tộc, vùng 
miền và gắn với nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện, đánh giá theo kết quả đầu ra. 

- Hoạt động: 

+ Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định về phân công, 
phân cấp, trao quyền trong lập kế hoạch, quản lý đầu tư theo cơ chế đặc thù, hỗ trợ 
phát triển sản xuất theo quy định tại Nghị định này. 

+ Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trực tiếp quản lý, tổ 
chức thực hiện chương trình MTQG. 

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cộng đồng dân cư về nghiệp vụ quản lý, kỹ 
thuật thực hiện các hoạt động thuộc chương trình MTQG, kỹ năng thực hiện hoạt động 
giám sát cộng đồng đối với chương trình MTQG. 

4. Truyền thông, tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia 

- Yêu cầu: 

+ Thiết kế nội dung truyền thông, tuyên truyền về chương trình MTQG phù hợp 
đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán và năng lực, nhu cầu tiếp nhận của từng nhóm 
đối tượng trên từng địa bàn. 

+ Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tuyên truyền; ưu tiên hình thức 
truyền thông, tuyên truyền có sự tham gia của cộng đồng dân cư tại cơ sở. 

+ Lồng ghép nội dung trong thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền 
về chương trình MTQG đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí. 

- Hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chương trình MTQG: 

+ Xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung truyền thông, tuyên truyền về chương 
trình MTQG. 

+ Thực hiện truyền thông, tuyên truyền về các quy định pháp luật, tài liệu 
hướng dẫn liên quan đến chương trình MTQG. 

+ Thực hiện truyền thông, tuyên truyền về cách làm hay, gương điển hình, tiêu 
biểu, kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc phát sinh trong quản lý và thực hiện 
chương trình MTQG. 

+ Thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách trong chương trình MTQG. 

+ Tổ chức các cuộc thi báo chí tuyên truyền về chương trình MTQG. 

- Hình thức truyền thông, tuyên truyền: 

+ Phát hành chuyên mục, ấn phẩm truyền thông, các sản phẩm số hóa, các hình 
thức tuyên truyền khác (nếu có). 

+ Hình thức sinh hoạt cộng đồng. 
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+ Thông qua người có uy tín, nông dân điển hình. 

5. Công khai thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia 

Nội dung cần công khai gồm: 

- Các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình MTQG; quyết 
định đầu tư chương trình MTQG trong từng giai đoạn; tiêu chí, định mức phân bổ kinh 
phí chương trình MTQG. 

- Kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm ở mỗi cấp; 
danh mục dự án đầu tư trên địa bàn; tình hình huy động các nguồn lực và nguồn vốn 
khác. 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG; báo cáo tài chính theo quy 
định (trong đó phải bao gồm: báo cáo quyết toán sử dụng các nguồn vốn, khối lượng 
thực hiện và kết quả giải ngân các dự án đầu tư). 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, các vụ tiêu cực, tham nhũng 
của cán bộ, công chức tham gia quản lý, điều hành và thực hiện chương trình MTQG. 

- Các ý kiến phản hồi từ người dân và kết quả xử lý ý kiến phản hồi. 

VI. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

1. Giám sát chương trình mục tiêu quốc gia 

Nội dung giám sát của chủ chương trình: 

- Theo dõi, kiểm tra việc quản lý thực hiện chương trình: Xây dựng hệ thống 
văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; lập kế hoạch thực hiện giai đoạn 5 
năm và kế hoạch hằng năm; thực hiện và điều chỉnh kế hoạch triển khai chương trình; 
truyền thông, tăng cường năng lực quản lý chương trình, dự án thành phần. 

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình: Tiến độ, mức độ, kết quả 
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; khối lượng thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc 
chương trình. 

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, dự toán ngân sách 
nhà nước: Huy động, sử dụng vốn thực hiện chương trình, dự án thành phần; tình hình 
sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư, nội dung, hoạt động 
thuộc chương trình, dự án thành phần (giải ngân, thanh toán, quyết toán, nợ đọng vốn 
xây dựng cơ bản (nếu có)). 

- Theo dõi, kiểm tra năng lực tổ chức thực hiện, việc chấp hành quy định về 
quản lý chương trình, quản lý đầu tư, biện pháp xử lý các vấn đề vi phạm đã được cơ 
quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có) của chủ dự án thành phần, cơ quan chủ quản 
chương trình. 

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành chế độ giám sát, đánh giá chương trình của 
chủ dự án thành phần, cơ quan chủ quản chương trình. 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kết quả xử lý các vướng mắc, khó 
khăn thuộc thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt 
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thẩm quyền. 

Nội dung giám sát của chủ dự án thành phần: 

- Theo dõi, kiểm tra các nội dung về: Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn 
thực hiện dự án thành phần theo phân cấp: công tác truyền thông, tăng cường năng lực 
quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động 
dự án thành phần. 

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư, quản lý ngân 
sách nhà nước, năng lực quản lý dự án thành phần, việc xử lý các vấn đề vi phạm đã 
được cơ quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có) của cơ quan chủ quản chương trình. 

- Theo dõi các nội dung về: Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần; lập, 
thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư; thực hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà 
nước, kết quả giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần; kết quả xử lý vướng mắc, khó 
khăn theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt 
thẩm quyền. 

Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công: 

- Theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá của chủ 
chương trình, chủ dự án thành phần, cơ quan chủ quản chương trình theo quy định. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình MTQG: tiến độ thực hiện mục 
tiêu của từng chương trình; thực hiện kế hoạch vốn chương trình MTQG (vốn đầu tư, 
kinh phí sự nghiệp), giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh, kết quả xử lý các 
vướng mắc. 

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định trong quản lý, tổ chức thực hiện, 
lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư thuộc chương trình của các cơ quan chủ 
chương trình, chủ dự án thành phần, cơ quan chủ quản và các cơ quan, đơn vị trực tiếp 
thực hiện chương trình ở các cấp. 

- Theo dõi, kiểm tra việc xử lý và chấp hành biện pháp xử lý các vấn đề đã phát 
hiện của cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 
thẩm quyền. 

- Chi phí thực hiện hoạt động giám sát chương trình MTQG của chủ chương 
trình, chủ dự án thành phần, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 
công được bố trí trong dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn vốn chương trình MTQG 
hằng năm. 

2. Nội dung đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia 

Nội dung đánh giá hằng năm: 

- Đánh giá công tác quản lý chương trình trong năm thực hiện gồm: Kết quả 
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xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều phối, phối 
hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, 
giám sát, đánh giá chương trình; công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân 
cử. 

- Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. 

- Mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch hằng 
năm, giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao. 

- Tồn tại, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân. 

- Phương hướng, giải pháp thực hiện năm tiếp theo. 

Nội dung đánh giá giữa kỳ: 

- Đánh giá công tác quản lý chương trình, gồm: Kết quả xây dựng chính sách 
quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ 
chức thực hiện chương trình; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, 
đánh giá chương trình; công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử. 

- Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. 

- Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ gồm: Sự phù hợp của kết quả thực hiện 
chương trình so với mục tiêu chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức 
độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chương trình đến thời điểm đánh giá so với kế 
hoạch giai đoạn 5 năm. 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

- Đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình từ thời điểm đánh giá đến năm 
cuối giai đoạn 5 năm, bao gồm đề xuất điều chỉnh chương trình (nếu có). 

Nội dung đánh giá kết thúc và đánh giá tác động: 

- Đánh giá công tác quản lý chương trình, gồm: Kết quả xây dựng hệ thống 
chính sách quản lý, tổ chức thực hiện; công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ 
chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá 
chương trình; công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử. 

- Đánh giá kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của chương 
trình so với mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đánh giá tác động và hiệu quả đầu tư của chương trình đối với phát triển kinh 
tế - xã hội; tính bền vững của chương trình; bình đẳng giới; môi trường, sinh thái (nếu 
có). 

- Bài học rút ra sau quá trình thực hiện chương trình và đề xuất khuyến nghị cần 
thiết để duy trì kết quả đã đạt được của chương trình; các biện pháp để giảm thiểu các 
tác động tiêu cực về xã hội, môi trường (nếu có). 

Nội dung đánh giá đột xuất: 
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- Nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. 

- Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh 
ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; ảnh 
hưởng của những phát sinh đến việc thực hiện chương trình, khả năng hoàn thành mục 
tiêu của chương trình. 

Chi phí thực hiện hoạt động đánh giá chương trình MTQG của chủ chương 
trình, chủ dự án thành phần, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 
công được bố trí trong dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn vốn chương trình MTQG 
hằng năm. 

3. Thiết lập chỉ số, biểu mẫu và hệ thống giám sát và đánh giá  

Thiết lập chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá chương trình MTQG: 

- Chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá chương trình MTQG bao gồm: Các chỉ 
tiêu đầu vào, đầu ra, chỉ số đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện, đánh giá 
tác động; các biểu mẫu thu thập thông tin. 

- Chủ chương trình xây dựng chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá chương trình 
MTQG chậm nhất sau 60 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định 
đầu tư chương trình. 

- Chủ dự án thành phần xây dựng chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá dự án 
thành phần và phối hợp với chủ chương trình thống nhất các chỉ số chung cho chương 
trình MTQG. 

Thiết lập Hệ thống giám sát, đánh giá: 

- Hệ thống được thiết lập tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở liên thông dữ 
liệu giữa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống 
quản lý chương trình MTQG để cập nhật, tích hợp, lưu trữ thông tin giám sát, đánh giá 
các chương trình MTQG trên phạm vi cả nước. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chuẩn dữ liệu liên thông với hệ thống quản 
lý của chủ chương trình; tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực 
hiện các chương trình MTQG trên Hệ thống; quản lý vận hành Hệ thống. 

- Chủ chương trình xây dựng Hệ thống quản lý chương trình MTQG theo nhiệm 
vụ được giao, liên thông dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Hệ thống. 

- Chủ dự án thành phần chịu trách nhiệm cập nhật thông tin trên Hệ thống quản 
lý chương trình MTQG của chủ chương trình. 

- Cơ quan chủ quản chỉ đạo cơ quan chuyên môn nhập dữ liệu chỉ số, biểu mẫu 
về giám sát, đánh giá các chương trình MTQG theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ. 

Báo cáo về giám sát, đánh giá chương trình MTQG: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội 
về đánh giá thực hiện các chương trình MTQG giữa kỳ, đột xuất và kết thúc giai đoạn 
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5 năm theo thời hạn yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Chủ chương trình thực hiện các báo cáo: Báo cáo của Chính phủ trình Quốc 
hội về tình hình thực hiện chương trình MTQG hằng năm trước tháng 10 năm thực 
hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình MTQG giữa kỳ, đột xuất, kết 
thúc giai đoạn 5 năm theo thời hạn yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Chủ dự án thành phần phối hợp với chủ chương trình thực hiện các báo cáo: 
Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần hằng năm; báo cáo đánh giá thực hiện 
dự án thành phần giữa kỳ, đột xuất, kết thúc giai đoạn 5 năm. 

- Cơ quan chủ quản chương trình MTQG thực hiện các báo cáo: Báo cáo tình 
hình thực hiện các chương trình MTQG hằng năm; báo cáo đánh giá thực hiện các 
chương trình MTQG giữa kỳ, giai đoạn, đột xuất hoặc kết thúc giai đoạn 5 năm theo 
thời hạn yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Các cơ quan, đơn vị các cấp trực tiếp thực hiện các chương trình MTQG thực 
hiện báo cáo về tình hình thực hiện các chương trình MTQG theo hướng dẫn của cơ 
quan chủ quản chương trình. 

- Báo cáo giám sát, đánh giá chương trình MTQG được thực hiện trên Hệ 
thống. Trường hợp số liệu bản giấy và trên Hệ thống khác nhau thì thông tin trên Hệ 
thống là cơ sở để tổng hợp, báo cáo. 

Sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin phải phù hợp với các yêu cầu về quản 
lý, thực hiện chương trình MTQG, các yêu cầu về quản lý, số hóa việc cung cấp, phân 
tích, tổng hợp báo cáo và chia sẻ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật về chia 
sẻ dữ liệu số, an toàn, an ninh thông tin mạng. 

Chi phí cho công tác xây dựng, nâng cấp, quản lý vận hành và triển khai, cập 
nhật báo cáo Hệ thống và các Hệ thống quản lý chương trình MTQG được bố trí từ 
kinh phí giám sát, đánh giá chương trình MTQG hằng năm, không vượt quá 10% tổng 
mức chi phí quản lý chương trình, dự án theo quy định. 

4. Giám sát của cộng đồng đối với chương trình MTQG 

Các chương trình MTQG chịu sự giám sát của cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng đối với chương 
trình MTQG. 

Nội dung giám sát cộng đồng đối với chương trình MTQG: 

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, điều hành, tổ chức thực 
hiện chương trình MTQG; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư, 
quản lý ngân sách nhà nước. 

- Các dự án đầu tư thực hiện chương trình MTQG. 

- Việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, tiến độ thực hiện các nội 
dung, hoạt động và nhiệm vụ từng chương trình MTQG. 

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, quản lý ngân 
sách nhà nước theo quy định tại Điều 14 Luật đầu tư công và Điều 15 Luật ngân sách 
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nhà nước. 

- Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động 
tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng; những việc làm gây lãng 
phí, thất thoát vốn, tài sản của chương trình. 

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của cộng đồng dân cư về quá trình triển khai, tổ 
chức thực hiện từng chương trình MTQG. 

Trình tự, thủ tục, quy trình và chế độ giám sát của cộng đồng thực hiện theo quy 
định của Luật Đầu tư công và quy định của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư. 

Chi phí hỗ trợ thực hiện giám sát của cộng đồng đối với chương trình MTQG 
thực hiện theo quy định của Chính phủ về chi phí giám sát, đánh giá đầu tư. 

5. Công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nông thôn mới  

Ngày 25/7/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 
05/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT. Trong đó, tại Chương II (Tổ chức triển khai các nội dung chương 
trình), Mục 5 (Công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực 
xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM) có Tiểu mục 1 tập trung vào việc 
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực 
hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng 
yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ 
số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng 
đồng. Một số nội dung cơ bản như sau: 

a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực 
hiện Chương trình 

Trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát Chương trình xây dựng NTM: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan được giao chủ trì nội dung thành phần 
và các cơ quan có thẩm quyền quản lý Chương trình xây dựng NTM kiểm tra, giám sát 
toàn bộ quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao; 

- UBND các cấp kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện Chương trình 
xây dựng NTM trong phạm vi quản lý của địa phương. 

Trình tự kiểm tra, giám sát Chương trình xây dựng NTM: 

- Lập và trình duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát; 

- Thành lập Đoàn kiểm tra (nếu có); 

- Thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ 
kiểm tra. Thời gian chuẩn bị tài liệu của đối tượng kiểm tra, giám sát tối thiểu là 20 
ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu chuẩn bị tài liệu; 

- Tiến hành kiểm tra, giám sát. Thời gian thực hiện kiểm tra tại hiện trường của 
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Đoàn kiểm tra tối đa là 20 ngày; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Thời gian tổng hợp, báo cáo kết 
quả kiểm tra tối đa là 20 ngày; 

- Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát. Thời gian thực hiện tối đa là 10 ngày kể 
từ ngày nhận được báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát. 

Nội dung kiểm tra, giám sát Chương trình xây dựng NTM thực hiện theo quy 
định tại Điều 30 Chương VII, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

Mua sắm vật tư, trang thiết bị văn phòng và các hoạt động khác được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và cơ quan 
giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp 
luật. 

b) Đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng NTM: 

Trách nhiệm tổ chức đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng NTM: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT, cơ quan chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương 
trình xây dựng NTM chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá Chương trình xây dựng NTM 
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; 

- UBND các cấp chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá Chương trình xây dựng 
NTM trong phạm vi quản lý của địa phương. 

Trình tự thực hiện đánh giá Chương trình xây dựng NTM: 

- Lập và trình duyệt Kế hoạch đánh giá; 

- Thành lập Đoàn đánh giá (nếu có), thuê đơn vị tư vấn đánh giá (nếu có); 

- Thông báo Kế hoạch đánh giá và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ đánh giá; 

- Chuẩn bị kế hoạch đánh giá chi tiết; 

- Thu thập và phân tích dữ liệu; 

- Báo cáo các kết quả đánh giá; 

- Thông báo kết quả đánh giá. 

Nội dung đánh giá Chương trình xây dựng NTM thực hiện theo quy định tại 
Điều 31 Chương VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

c) Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu 
quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và 
cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu 
quản lý Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 32 Chương 
VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

- Xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu: Bộ Nông 
nghiệp và PTNT phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành 
phần xây dựng hệ thống giám sát thực hiện Chương trình xây dựng NTM thông qua 
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bản đồ số và cơ sở dữ liệu. 

d) Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng 

- Thí điểm và nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của 
cộng đồng gắn với thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng 
tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 và Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu 
quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 theo 
Quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các văn bản hướng dẫn có liên 
quan. 

- Giám sát của cộng đồng đối với chương trình xây dựng NTM: Thực hiện theo 
quy định tại Điều 33 Chương VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP./. 
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